
STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Huỳnh Phúc An 11/05/2021 Nam
2 Nguyễn Nhật Đức An 31/08/2021 Nam
3 Lê Bảo Anh 07/04/2021 Nữ
4 Trịnh Khả Ân 15/11/2021 Nữ
5 Lê Cát An Di 03/11/2021 Nữ
6 Phạm Xuân Bách 08/02/2021 Nam
7 Vương Gia Hưng 01/11/2021 Nam
8 Hồ Tuệ Nghi 16/10/2021 Nữ
9 Nguyễn Hồng Ánh Dương 09/01/2021 Nữ

10 Nguyễn Minh Hiếu 09/04/2021 Nam
11 Châu Gia Linh 25/11/2021 Nữ
12 Huỳnh Ngọc Khả Hân 20/07/2021 Nữ
13 Trần Gia Hưng 28/06/2021 Nam
14 Nguyễn Khang 27/07/2021 Nam
15 Huỳnh Cao Minh Khôi 07/02/2021 Nam
16 Trần Ngọc Hiểu Lam 19/09/2021 Nữ
17 Hứa Đặng Phước Long 01/02/2021 Nam
18 Lê Hoàng Minh 03/08/2021 Nam
19 Lê Trương Khánh Nam 14/05/2021 Nam
20 Nguyễn Kim Ngọc 05/02/2021 Nữ
21 Đinh Phúc Nguyên 11/06/2021 Nam
22 Lưu Khả Như 12/03/2021 Nữ
23 Nguyễn Thành Quân 25/11/2021 Nam
24 Lê Lộc Nhất Thiện 12/12/2021 Nam
25 Bùi Huyền Trang 15/03/2021 Nữ
26 Nguyễn Hoàng Dũng 07/09/2021 Nam
27 Qúach Kiến Văn 08/08/2021 Nam
28 Lương Đình Cao Khang 22/01/2021 Nam
29 Tăng Gia Vy 05/01/2021 Nữ
30 Nguyễn Minh Khôi 16/08/2021 Nam
31 Lén Đinh Khánh Minh 05/09/2021 Nữ
32 Dương Hoàng Phát 15/06/2021 Nam
33 Nguyễn Hoàng Trung 15/04/2021 Nam
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Giáo viên: Nguyễn Thị Khánh Thi (0974927978);
                  Lê Trần Thụy Hải Nhân (0938416386)


